	Tên đơn vị


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: …….……
	        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng     năm 2024



GIẤY ĐĂNG KÝ
V/v đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 – 2025
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên đơn vị:

2. Tên người đại diện pháp luật:……………………………….Chức vụ: 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………..Ngày cấp:

4. Vốn điều lệ:

6. Địa chỉ văn phòng: 

7. Điện thoại: ………………………….. Fax: 

8. Tên người đầu mối thực hiện bình ổn thị trường:


Chức vụ:………………………….Điện thoại:

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
Căn cứ Thông báo số     /TB-SCT ngày     tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương về việc đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 – 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Sau khi xem xét, nghiên cứu Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Doanh nghiệp chúng tôi xét thấy đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của Chương trình và tự nguyện đăng ký tham gia như sau:
1. Hình thức tham gia (có thể chọn nhiều hình thức)
□ Tham gia cung ứng hàng hóa.

□ Tham gia phân phối hàng hóa.
□ Tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường.
2. Nhóm mặt hàng thực hiện bình ổn thị trường (có thể chọn nhiều nhóm hàng)
□ Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

□ Các mặt hàng phục vụ học tập

3. Sản lượng hàng hóa thực hiện bình ổn thị trường
- Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu:
	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Sản lượng (01 tháng)
	Nguồn hàng

	
	
	
	Tháng thường
	Tháng Tết
	Tự sản xuất (%)
	Liên kết sản xuất (%)
	Hợp đồng thu mua

(%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


- Các mặt hàng phục vụ học tập:
	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Sản lượng (năm học 2024 - 2025)
	Nguồn hàng

	
	
	
	
	Tự sản xuất (%)
	Liên kết sản xuất (%)
	Hợp đồng thu mua (%)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


4. Cơ sở vật chất, nhà xưởng, kho bãi, trang trại…

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Hoạt động chính
	Quy mô

(diện tích, công suất…)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Mạng lưới phân phối phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường:
	STT
	Loại hình
	Số lượng

điểm bán hiện hữu
	Kế hoạch đến

31/12/2024

	
	
	Tự vận hành
	Điểm bán liên kết
	Tự vận hành
	Điểm bán liên kết

	1
	Siêu thị
	
	
	
	

	2
	Cửa hàng tiện lợi
	
	
	
	

	3
	Cửa hàng tạp phẩm
	
	
	
	

	4
	Sạp chợ truyền thống
	
	
	
	

	5
	Khác
	
	
	
	


6. Nhu cầu vay vốn thực hiện Chương trình
□ Không có nhu cầu vay vốn.

□ Có nhu cầu vay vốn: 
□ Ngắn hạn

□ Trung hạn

□ Dài hạn

- Tổ chức tín dụng phù hợp:


Công ty Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin nêu trên, các thông tin trong hồ sơ đính kèm và cam kết tuân thủ Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.
	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)



	Tên đơn vị


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng     năm 2024


DANH SÁCH
Điểm bán hàng bình ổn thị trường (tính đến ngày 01/4/2024)
	STT
	TÊN ĐIỂM BÁN
	ĐỊA CHỈ
	QUẬN
	MẶT HÀNG BOTT
	LOẠI HÌNH ĐIỂM BÁN

(Siêu thị/cửa hàng tiện lợi/sạp chợ/cửa hàng bách hóa/khác)

	I
	Điểm bán do doanh nghiệp tự vận hành

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Điểm bán do doanh nghiệp liên kết phân phối hàng bình ổn thị trường

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



	Đơn vị: …….……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng         năm 2024

	
	


GIẤY ĐĂNG KÝ

V/v tham gia đồng hành thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025
Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên đơn vị:


2. Tên người đại diện pháp luật:……………………….Chức vụ: 


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………..Ngày cấp:


4. Vốn điều lệ:


6. Địa chỉ văn phòng: 


7. Điện thoại: ………………………….. Fax: 


8. Đầu mối phối hợp:  …………………..Chức vụ:


Điện thoại: 


Email: 


II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
Căn cứ Thông báo số      /TB-SCT ngày     tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương về việc đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 – 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Sau khi xem xét thông tin thực hiện Chương trình; Đơn vị chúng tôi xét thấy đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của Chương trình và tự nguyện đăng ký tham gia tham gia đồng hành thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 – 2025 như sau:
1. Đăng ký nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp vay để thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường (đối với tổ chức tín dụng):
	STT
	Tên gói tín dụng/dịch vụ tài chính
	Tổng hạn mức tín dụng
	Mức lãi suất
	Thời hạn vay

	1
	Nguồn vốn cho doanh nghiệp vay ngắn hạn để sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường
	
	
	

	2
	Nguồn vốn cho doanh nghiệp vay trung và dài hạn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang trại, điểm bán… phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường
	
	
	

	3
	Nguồn vốn cho doanh nghiệp ngoài Chương trình tham gia Chuỗi cung ứng hàng bình ổn thị trường
	
	
	

	4
	Khác: …
	
	
	


2. Đăng ký hỗ trợ mặt bằng, kho bãi cho doanh nghiệp để thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường (đối với doanh nghiệp cho thuê mặt bằng, kho bãi):
	STT
	Tên Địa điểm
	Địa chỉ
	Diện tích
	Thời hạn thuê
	Chính sách ưu đãi

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Đăng ký cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác:

Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin nêu trên, các thông tin trong hồ sơ đính kèm và cam kết:

- Tuân thủ, chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật và Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025.

- Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn thị trường đúng quy định của Chương trình. 
- Thực hiện nghiêm các nội dung đăng ký được nêu trên và nêu trong hồ sơ đính kèm./.

Đại diện đơn vị


(ký tên và đóng dấu)

	Tên đơn vị đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số ........./ .....
V/v:  đăng ký giá
	... , ngày ...  tháng ...   năm ....


 
Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
... (tên đơn vị đăng ký) gửi Biểu mẫu đăng ký giá ..... gồm các văn bản và nội dung sau:
1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.
2. Giải trình lý do điều chỉnh giá
Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /.....
... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà đơn vị đã đăng ký./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
- Họ tên người nộp Biểu mẫu:............................................................................... 
- Số điện thoại liên lạc:......................................................................................... 
- Số fax:.............................................................................................................. 
 
	Tên đơn vị
thực hiện đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


 
BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ
 (Kè theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty........)
Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ).....................
Đăng ký giá (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ):.............cụ thể như sau:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá đăng ký hiện hành 
	Mức giá đăng ký mới
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ % tăng/ giảm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /..... 
 

	Tên đơn vị 
thực hiện đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	.........., ngày......  tháng.......năm .....


 
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ  ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có)
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí tài chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	5
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	7
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Chi phí sản xuất
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Chi phí tài chính
5. Lợi nhuận dự kiến
6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
7. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
8. Giá bán (đã có thuế)
MẪU 1





MẪU 2





MẪU 3





MẪU 4








� Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu: gạo, lương thực khô, đường ăn, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản (chế biến, tươi sống), gia vị (nước mắm, nước tương, bột nêm, tương ớt…), sữa (sữa tươi, sữa bột, sản phẩm từ sữa…).


� Các mặt hàng phục vụ học tập: tập vở, cặp, ba lô, túi xách học sinh, giày dép học sinh, đồng phục học sinh, dụng cụ học tập.






